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Bậc đào tạo: Cao đẳng


Học phần: Công nghệ may trang phục 2


Lớp:  15 CĐ-MTT1,2,3  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0.25 điểm.

 Câu 1:  Khi kiểm tra đo khổ vải, đối với vải cuộn tròn đo ít nhất mấy lần?


 A. 1 lần      
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 5 lần

 Câu 2: Ghép tỉ lệ cỡ vóc:

       A. Ghép nhiều sơ đồ lên bàn vải để cắt

       B.  Ghép nhiều cỡ vóc khác nhau giác chung trên 1 sơ đồ

       C. Giác sơ đồ nhiều size của nhiều mã hàng

       D. Giác nhiều lọai sơ đồ 
Câu 3:  Khổ vải 1,2 mét. Khi Giác sơ đồ trừ biên vải 4 cm biên. Khổ hữu dụng ( khổ sơ đồ ) là bao nhiêu?


A. 1,18 mét




B. 1,54 mét


C. 1,16 mét




D. 0,4 mét 

Câu 4:  Khi may mẫu phát hiện những điểm bất hợp lý trong lắp ráp phải:

  A. Người may mẫu phải gọt chỉnh sửa bán thành phẩm để lắp ráp đúng, chính xác.

  B. Người may mẫu phải báo lại người thiết kế mẫu chỉnh lại mẫu, không được tự ý gọt sửa mẫu.

  C. Người may mẫu phải gọt chỉnh sửa bán thành phẩm khi may và báo lại cho người thiết kế

  D. Người may mẫu phải giữ nguyên hiện trạng rập và may luôn để kịp giao sản phẩm mẫu.
Câu 5: Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu:

      A. Thể hiện cụ thể tất cả các nguyên phụ liệu sử dụng cho mã hàng

      B. Hướng dẫn cách may nguyên phụ liệu vào sản phẩm

            C. Ghi rõ mức tiêu hao từng loại nguyên phụ liệu cho một sản phẩm

      D. Ghi rõ bảng thông số kích thước

Câu 6:  Đối với sản phẩm có decoup khi nhảy mẫu thường:

            A.  Phải cắt decoup rồi mới nhảy mẫu

            B.  Cắt decoup trước hay sau phụ thuộc người nhảy mẫu

            C.   Nhảy mẫu trước rồi cắt decoup sau

            D. Cắt decoup trước hay sau phụ thuộc vào công thức thiết kế
Câu 7: Các hình thức bóc tập:



A. Bóc tập theo kiện

B. Bóc tập theo số lớp vải

C. Bóc tập theo cây vải


D. Cả B, C đều đúng
Câu 8: Doanh nghiệp sản xuất may gia công là:

       A. Khách hàng giao tất cả nguyên phụ liệu và mẫu để doanh nghiệp gia công

       B. Khách hàng giao mẫu còn doanh nghiệp tự lo nguyên phụ liệu

           C. Doanh nghiệp tự tạo mẫu chào hàng, sản xuất nguyên liệu và mua phụ liệu trong nước sau đó sản xuất may và bán hàng cho khách

       D. Doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường và thiết kế mẫu mã
Câu 9: Các phụ liệu trong ngành may mặc trang phục:

             A. Dây kéo, nút, chỉ, vải, khoá cài

             B.  Dây kéo, nút áo, nút chặn, khoá cài

             C.  Keo, vải lót, dây kéo, khoá cài

             D. Keo, vải đệm lót, vải chính, tơ chỉ

Câu 10: Việc nhảy mẫu phải thực hiện theo nguyên tắc:

    A. Mỗi cỡ vóc trong bộ mẫu phải bảo đảm đúng thông số kích thước theo yêu cầu kỹ thuật.

    B. Các đường lắp ráp trong mỗi cỡ vóc phải ăn khớp với nhau như mẫu thiết kế.

    C. Mẫu mới hoặc chi tiết nhảy mẫu mới chỉ cần đúng thông số kích thước.

    D. Câu A, B đúng.
Câu 11: Khi nhảy mẫu cự ly dịch chuyển phụ thuộc vào:

            A.  Sự biến thiên về thông số kích thước giữa các cỡ vóc khác nhau

            B. Công thức chia cắt của thiết kế

            C. Kiểu dáng sản phẩm

            D.  Câu A và B đúng
Câu 12: Áo mẫu do xí nghiệp may đưa cho khách hàng duyệt được gọi là:

     A.  Mẫu chuẩn

           B.  Mẫu gốc

     C.  Mẫu đối

           D.  Mẫu sản xuất
Câu 13: Một Doanh nghiệp sản xuất hàng gia công mã hàng A có số lượng 5000 sản phẩm, định mức vải 1 mét / 1 sản phẩm , Khách hàng đồng ý cung cấp vải với hao phí sản xuất (thay thân , lỗi sợi, đầu khúc...) là 2%.

Lượng vải nhu cầu doanh nghiệp phải nhận là:

      A.
5202 mét

      B.   
5100 mét

           C.   
5098 mét

           D.   
4998 mét

Câu 14: Diện tích mẫu giác sơ đồ  SM = 8,53 mét vuông, Chiều dài sơ đồ = 6 mét, Rộng sơ đồ = 1,53 mét. Phần trăm hữu ích (I) là:


A.
93 %


B.
85 %


C.
95 %


D.
87 %
Câu 15: Cách tẩy các vết bẩn bằng nhựa đường:

A. Khử bằng dung dịch NH4OH

B. Dùng xà phòng

C. Dùng dung dịch Javel nồng độ 0,5g/l

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 16: Khi thiết kế xong bộ mẫu mềm chúng ta phải:

     A. Ghi các ký hiệu về hướng canh sợi, ghi tên mã hàng, cỡ vóc, tên chi tiết, số lượng chi tiết trên từng chi tiết của mẫu.

          B. Ghi tên mã hàng, cỡ vóc , định mức

    C. Ghi các ký hiệu về hướng canh sợi, độ co giãn và định mức

    D. Ghi hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu

Câu 17: Cắt gọt (cắt tinh)

     A. Sử dụng máy cắt tay để cắt các chi tiết     

     B. Sử dụng máy cắt đầu bàn để cắt

    C. Sử dụng máy cắt vòng để cắt các chi tiết

          D. Sử dụng kéo để cắt các chi tiết
Câu 18: Những cơ sở để tiến hành nhảy mẫu

    A. Dựa vào mẫu gốc (mẫu thiết kế size trung bình)

          B. Dựa vào bảng thông số kích thước

          C. Xác định các điểm chủ yếu của mẫu để tiến hành dịch chuyển

          D. Tất cả đều đúng
Câu 19: Mục đích của việc giác sơ đồ:

      A. Nhằm nâng cao năng suất cắt, tiết kiệm được nguyên liệu và thời gian

           B. Nhằm nghiên cứu tính chất nguyên phụ liệu

           C. Cắt các chi tiết của sản phẩm đảm bảo bảo yêu cầu kỹ thuật một cách thống nhất

     D. Câu A và C đúng
Câu 20: Một mã hàng 3000 sản phẩm áo sơ mi kiểu có sử dụng vải phối ở phần manchette (4 chi tiết/sản phẩm), kích thước bán thành phẩm của manchette: rộng = 7cm, dài = 26cm, hướng canh sợi dọc theo chiều dài manchette. Khổ vải hữu dụng (đã trừ biên) = 1,18 mét, các chi tiết cần chừa thêm 0,5cm cho cắt phá. Định mức vải phối sử dụng cho manchette là:

         A. 212 mét

         B. 305,2 mét

         C. 216 mét

   D.  500 mét

Câu 21: Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu:

     A. Tất cả hàng nhập kho, xuất kho đều phải có phiếu giao nhận về số lượng, ghi vào sổ sách có ký nhận rõ ràng.

     B. Tất cả hàng nhập kho đều phải có phiếu ký nhận, còn hàng xuất kho không cần.

          C. Hàng xuất nhập kho phải thực hiện nhanh chóng để kịp triển khai sản xuất, do đó ta phải cấp phát nhanh cho đơn vị sản xuất và có thể ký nhận sau.

     D. Tất cả các câu đều đúng.

Câu 22: Chuẩn bị vải trải cho bàn cắt có chiều dài sơ đồ 6 mét, trải 100 lớp, hao phí đầu bàn trải là 0,02 mét. Tính lượng vải cần trải cho bàn cắt trên.

    A. 640 mét

          B. 602 mét

          C. 642 mét

    D. 630 mét

Câu 23: Ủi để xử lý độ co nguyên liệu như cổ, măng – set thường sử dụng trong xưởng nào:    
A. Xưởng cắt

B. Xưởng may

C. Xưởng hoàn thành

D. Cả A, B, C đều đúng

Mô tả sau đây dành cho 5 câu hỏi kế tiếp.

Sử dụng dữ liệu cho 5 câu sau đây:

Một mã hàng quần short trẻ em có số lượng đơn hàng là 5620 sản phẩm, thời gian thực hiện các công đoạn của mã hàng trên từng lọai máy như sau:

MB1K  : 960 giây

MB2K  : 520 giây

MB1K-xén: 190 giây

VS5C   : 240 giây

VS3C   :  160 giây

Bàn ủi   : 310 giây

Công việc phụ : 290 giây

Kế hoạch sản xuất công ty giao cho chuyền may trong 24 ngày. Biết rằng, thời gian làm việc bình thường trong ngày bắt đầu từ 7h 30 phút và kết thúc vào lúc 16h 30 phút. Trong đó nghỉ trưa 60 phút, thời gian dành cho chuẩn bị sản xuất là 30 phút/ngày.

Câu  24: Năng suất một người công nhân làm được trong một ngày là:

            A.    10,11 sản phẩm

            B.    10 sản phẩm

            C.    11 sản phẩm

            D.    10,5 sản phẩm

Câu  25: Số công nhân cần bố trí để sản xuất mã hàng kịp tiến độ đưa ra:

           A.      24 người

           B.      23,2 người

           C.      23 người

           D.      23 người + 1 công nhân dự trữ

Câu  26:  Nhịp độ sản xuất của chuyền may là:

           A.      116,09 giây

           B.      111,25 sản phẩm

           C.       111,25 giây

           D.      116 giây

Câu  27: Nếu hiện tại chuyền may chỉ có 18 công nhân tham gia sản xuất, để kịp tiến độ giao hàng mỗi ngày chuyền phải tăng ca thêm:

            A.    Khỏang 2,1 giờ

            B.    Khoảng 2 giờ 10 phút

            C.    Khoảng 2 giờ 09 phút

            D.    Khoảng 2 giờ 15 phút

Câu  28: Nếu hiện tại chuyền may chỉ có 18 công nhân tham gia sản xuất, để kịp tiến độ giao hàng mỗi ngày mỗi công nhân phải sản xuất thêm:

            A.    Khoảng 3 sản phẩm

            B.    Khoảng 2,9 sản phẩm

            C.    Khoảng 2,8 sản phẩm

            D.    Khoảng 2,9 giờ

Mô tả sau đây dành cho 4 câu hỏi kế tiếp.
Sử dụng dữ liệu cho 4 câu sau:

Ghép tỉ lệ cỡ vóc mã hàng áo Jacket HP - theo bảng tỉ lệ cỡ vóc như sau (giác tối đa 2 sản phẩm/1 sơ đồ), chất liệu sản phẩm chỉ cho phép trải tối đa 110 lớp vải cho mỗi bàn cắt.

	Màu/Cỡ
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	Tổng cộng

	I
	191
	289
	290
	146
	48
	964

	II
	175
	265
	266
	134
	44
	884

	Cộng sản phẩm
	366
	554
	556
	280
	92
	1848 sản phẩm



Nhân viên kỹ thuật đã tiến hành ghép tỉ lệ cỡ vóc các size như sau:
· Sơ đồ 1: size S + size XXL
· Sơ đồ 2: size M+ size XL
· Sơ đồ 3: size L + size L
· Sơ đồ 4 : size S + size M
Câu 29:  Số bàn cắt và số sản phẩm cắt được từ sơ đồ 2:

A. 1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 36 lớp màu 1 và 24 lớp màu 2; 

                                                                                                         540 sản phẩm
      B. 2 bàn màu 1, 2 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 36 lớp màu 1 và 24 lớp màu 2; 

                                                                                                                  540 sản phẩm                                       
          C. 1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 36  lớp màu 1 và 24  lớp màu 2; 

                                                                                                                      560 sản  phẩm

          D. 1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 72 lớp màu 1 và 24 lớp màu 2; 

                                                                                                                      560 sản phẩm
Câu 30: Số sản phẩm của các màu còn lại khi ghép sơ đồ 4

           A.    Màu 1: 143 sản phẩm size S ; màu 2: 131 sản phẩm size S

                   Màu 1: 143 sản phẩm size M ; màu 2: 131 sản phẩm size M

           B.    Màu 1: 143 sản phẩm size S ; màu 2: 143 sản phẩm size S

                   Màu 1: 131 sản phẩm size M ; màu 2: 131 sản phẩm size M

           C.    Màu 1: 131sản phẩm size S ; màu 2: 143 sản phẩm size S

                   Màu 1: 143 sản phẩm size M ; màu 2: 131 sản phẩm size M

           D.    Màu 1: 131 sản phẩm size S ; màu 2: 131 sản phẩm size S

                   Màu 1: 143 sản phẩm size M ; màu 2: 143 sản phẩm size M

Câu 31: Số bàn cắt và số sản phẩm cắt được từ sơ đồ 3:

A.
1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 35 lớp màu 1 và 23 lớp màu 2; 

                                                                                                             558 sản phẩm
           B.
1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 35 lớp màu 1 và 23 lớp màu 2; 

                                                                                                                        556 sản phẩm
C.   1 bàn màu 1, 1 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 70 lớp màu 1 và 46 lớp màu 2; 

                                                                                                             558 sản phẩm

D.   2 bàn màu 1, 2 bàn màu 2 và 1 bàn ghép 70 lớp màu 1 và 46 lớp màu 2; 

                                                                                                             556 sản phẩm

Câu 32: Tổng số sản phẩm của các màu sẽ cắt được từ  sơ đồ 1 trên:

 A. 
92 sản phẩm

 B. 
184 sản phẩm

 C. 
48 sản phẩm

 D. 
44 sản phẩm

Câu  33 : Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất GSĐ:

            A. Kiểu dáng sản phẩm và trình độ của người GSĐ

            B. Sự ăn khớp giữa các đường lắp ráp

            C. Xác định chính xác những chỗ cần bấm, đục dấu

            D. Trình độ của người thiết kế
Câu  34: Vải loại 1 là loại vải có:

            A.  Trung bình 1m/ lỗi

            B.  Trung bình 2m / lỗi

            C. Trung bình 3m / lỗi

            D. Trung bình 4m / lỗi
Câu  35: Ủi định hình các chi tiết, ủi tạo hình là công việc được thực hiện ở:

      A. Công đoạn may

      B. Công đoạn hoàn thành

           C. Công đoạn triển khai sản xuất

           D. Công đoạn chuẩn bị sản xuất
Câu  36: Mục đích của việc may mẫu:

             A. Giúp phát hiện sai sót của bộ mẫu và khảo sát định mức nguyên phụ liệu

             B. Tính định mức vải

             C. Viết quy cách may sản phẩm

             D. Tính toán thiết kế chuyền
Câu  37: Các biện pháp để nâng cao năng suất lao động :

  A. Tăng ca.

  B. Tăng cường công tác quản lý, hợp lý hóa thao tác và cải tiến dây chuyền sản xuất.

  C. Tăng cường sự giám sát kỹ thuật

        D. Tăng thời gian làm việc

Câu  38: Phối kiện ở khâu cắt:

            A. Chia số các chi tiết đã cắt ra nhiều nhóm nhỏ để dễ rải chuyền

            B. Tập hợp các chi tiết đồng bộ 1 sản phẩm của riêng từng size vào một vị trí

            C. Ghép nhiều size sản phẩm vào một thùng hàng

            D. Ghép nhiều bó hàng thành một kiện

Câu  39: Vải Uni, khi trải vải sử dụng phương pháp nào:
A. Zigzac

B. Cắt đầu bàn có chiều 

C. Cắt đầu bàn không chiều

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu  40: Nhược điểm của trải vải Zigzac:

A. Không thích hợp vải nhung hay vải có hoa văn một chiều

B. Tiêu hao cho vải lớn 

C. Lớp vải được cắt xong phải cắt đầu bàn, không tận dụng được công suất trải vải

D. Cả A, B đều đúng 

_______Hết_______
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Thời gian thi: 60 (không kể thời gian phát đề)
NỘI DUNG
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_______Hết_______

          
   TRƯỞNG BỘ MÔN

         




GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

                 (Ký và ghi rõ họ tên)
           



                           (Ký và ghi rõ họ tên)
      
                                                                                                    Chế Vân Cầm
Mã đề 152











